TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP : D1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	Răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Hà Minh Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Lê Gia Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Đoàn Bảo Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Lương Ngọc Khanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	6
	Ngô Minh Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	7
	Đỗ Tr Minh Khang
	
	Viên VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	8
	Vũ Tuấn Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Ng Tiến Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Ngọc Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Nguyễn Trung Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Trần Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Đình Bảo
	
	
	
	
	Nhiễm trùng môi dưới 
	
	
	
	
	
	x

	15
	Phan Ngọc An
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	16
	Nguyễn Phạm Khánh Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	17
	Nguyễn Thu An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Xuân Nhi
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	19
	Tuấn Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20
	Đình Bình Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP:D2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Ma Hà Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Đặng Trung Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Đặng Anh Đức
	
	
	
	
	Lưỡi bản đồ
	
	
	
	
	
	x

	4
	Phạm Vân Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Nguyễn Khánh Lâm
	
	
	
	
	Bẩm sinh đã mổ
	
	
	
	
	
	x

	6
	Nguyễn Tùng Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	7
	Đỗ Quỳnh Hương
	
	
	
	
	Viêm phế quản
	
	
	
	
	
	x

	8
	Phạm Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Chu Danh Vĩ
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	10
	Bùi Huyền Khanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Đức Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Ngô Thiệu Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Nhật Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Quôc Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Lại Phương Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Huy Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Tâm Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Đinh Thế Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	19
	Nguyễn Đức Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20
	Phạm Bảo Hân
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	21
	Trương Hữu Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Dương Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Bảo Uyên
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	24
	Trần Vi Anh
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bảo Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP: D3
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Phạm Hoàng Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Đinh Quỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Nguyễn Vũ Thành Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đỗ T Thúy Vân
	
	
	
	Viêm da 2 cẳng chân 
	
	
	
	
	
	
	x

	5
	Vũ Ngọc Linh
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	6
	Trịnh Nam Phong
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	7
	Đỗ Gia Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x

	8
	Trần Xuân Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Nguyễn Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	10
	Vũ Tuấn Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hà Minh Đức
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	12
	Nguyễn Nhật Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Nguyễn Song Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Lê Hà Bảo Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Đoàn Quốc Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Xuân Khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	
Vũ Hoàng Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn đăng khôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ ngọc nam khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn thuận n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Lê kim ngân
	
	
	Sâu 
	
	
	
	
	
	
	
	x

	23
	Đào quỳnh chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP C2 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Đặng Danh Thái
	
	Viêm VA
	
	
	Viêm phế quản
	
	
	
	
	
	x

	2
	Nguyễn Bảo Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Phan Hải Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Kiều Ng Khánh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Thái Hà
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	8
	Lê Ngọc Nhi

	
	
	Mảng bán 2 hàm
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Lê Hoàng Vương 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	10
	Nguyễn Quỳnh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Phùng Hương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Liu Huệ Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trần Duy Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Minh Ngọc
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	15
	Hán Hà Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	17
	Phạm Đình Bình Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Nguyễn Trần Bảo Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
Đỗ Minh Phát 
	
	
	
	
	
	Đốm trắng lưng rải rác
	
	
	
	x
	

	20
	Bùi Ngọc Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Nguyễn Phương Linh Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Đặng Minh châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	23
	Nguyễn Ngọc Tố Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Nguyễn Ngọc Minh Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	25
	Nguyễn Phương Linh
	
	Viêm mũi Họng
	
	
	
	
	
	
	
	
	x




TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP C3
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Phạm Khánh Vy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Lê Xuân Tuấn Minh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Đỗ Hà Trúc Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Nguyễn Thục Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Nguyễn Quỳnh Chi
	
	
	
	
	Apcer miệng
	x
	
	
	
	
	x

	6
	Vũ Duy Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	7
	Trần Lê Tú Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Khánh Ly
( c)
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x

	10
	Ngô Thùy Trang

	
	
	Sâu răng
	
	
	
	
	
	
	
	x

	11
	Vũ Bảo Chi
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	12
	Trần Ngọc Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Vũ Kim Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Nguyễn Đình Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Trần Lâm Thái Minh
	
	
	Sâu răng
	
	
	
	
	
	
	
	x

	16
	Nguyễn Minh Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Minh Hằng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Nguyễn Minh Châu
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	19
	Nguyễn Vân Huy Khánh Lucas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20
	Hoàng Linh Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Võ Khánh An An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Trương Nguyễn Bảo Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	23
	Trần Bảo Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Đỗ Khôi Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đức Thành

	
	
	Sâu răng
	
	
	
	
	
	
	
	x

	26
	Phan Nhật Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP C4
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Phạm Phương Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Giang Nam Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Nguyễn Hà My
	
	
	Sâu răng
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	Nguyễn Nam Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Phạm Trường Giang
	
	Viêm VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Anh Minh

	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	7
	Nguyễn Khánh Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	8
	Vũ Việt Bảo Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Hoàng Anh Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	10
	
Trương Khánh Hà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Cao Nguyên Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Nguyễn Bảo Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Ngô Gia Bảo
	
	
	Sâu răng
	
	
	
	
	
	
	
	x

	14
	Dương Quang Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Lê Bảo Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Quỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	17
	Lê Hà Nhật Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Nguyễn Ngọc Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	19
	Dương Tuệ Mẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20
	Trần Minh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Nguyễn Phúc Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Bình An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	23
	Nguyễn Quỳnh Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Đinh Ánh Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	25
	Lê Khánh An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP C5
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Thang Minh Ngọc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Nguyễn Nhật Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lương Minh Triết
	
	
	Sâu 
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	Phạm Khánh Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Phạm Minh Ngọc
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	6
	Chử Tạ Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	7
	Bùi Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	8
	Nguyễn Đức Tuấn
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	9
	Nguyễn Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Đức Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x

	11
	Trần Bảo Lâm
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	12
	Hoàng Phúc Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Nguyễn Minh Châu
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	14
	Nguyễn Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Nguyễn Khánh An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Đỗ Xuân Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	17
	Vũ Minh Hằng
	
	
	
	
	Mủ mắt trái
	
	
	
	
	
	x

	18
	Vũ Hoàng Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	19
	Lưu Bảo Trâm
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	20
	Đỗ Minh Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Đoàn Minh Khang
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	22
	Nguyễn Ngân Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Pham phương thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP B1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Ngô Thục Nguyên
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	Đào Thanh Huyền
	
	
	Sún
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	Trần Viết Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Bùi Mỹ Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Vũ Nguyễn  Quang Minh
	
	
	Sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	6
	Trần Nam Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	7
	Nguyễn Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	8
	Nguyễn Minh Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	9
	Hoàng Phương Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	10
	Trần Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	11
	Đoàn Thái Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Minh Trang
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	13
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Nguyễn Bách Khiêm
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	15
	Nguyễn Vân Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Vũ Duy Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Mông Vần Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	18
	Đặng Tuấn Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	19
	Giáp Trường Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	20
	Đặng Thanh Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Nguyễn Minh Trang
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	22
	Nguyễn Ngọc Diệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Tùng Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	
Đặng Trần Chí Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	25
	Nguyễn Trần Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Hương Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Gia Hân
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	Trần Gia Bảo
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Nguyễn Gia Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	








TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP B2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Hoàng Đình Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Trần Ngọc Từ Vy
	
	
	sún
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	Lê Bảo Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Nguyễn Minh Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Lại Quang Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	6
	Vũ Nguyễn Minh Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Vũ Bảo Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Lê Bảo Hân
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	9
	Tạ Phương An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	10
	Nguyễn Đình Khôi Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Chử Tạ Hải Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Nguyễn Đức Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Triệu Ngọc Diệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Trương Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Phạm Lê Thùy Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Lê Tiến Khôi Nguyên
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	17
	Ngô Phúc Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Ngô Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hán Hoàng Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trương Tuệ Minh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Vũ Hoàng Quân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Nguyễn Bảo Phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thúy An
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	24
	Chu Linh Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	25
	Nguyễn lê Bảo Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	26
	Trần Vũ Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	27
	Lê cẩm tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	28
	Ng nam phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	







TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP A2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Dương Thành Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Lê Hồng Anh
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	3
	Huỳnh Bảo Trâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Duy Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Tăng Châu Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Tiến Dũng
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	7
	Đào Tuấn Sơn
	
	
	Mảng bám nhiều
	
	
	
	
	
	
	
	x

	8
	Nguyễn Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Dương Minh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	10
	Hà Minh Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Phan Nguyễn Hà Anh
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	12
	Phạm Khánh Huy
	
	Viêm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	13
	Trần Vân Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Lê Minh Hiếu
	
	
	Sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	15
	Khiếu Hữu Minh Khôi
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	16
	Đồng Bảo Long
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	17
	Lê Huyền Chi
	
	
	sún
	
	
	
	
	
	
	
	x

	18
	Kiều Phương Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	19
	Đặng Tuấn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20
	Nguyễn Tuấn Hải
	
	Viêm A mủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	21
	
Nguyễn Hà Châu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Trần Quang Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	23
	Trần Nguyễn Minh Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Nguyễn Duy Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	25
	Chu Hà Anh
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	26
	Dương Trần Bảo Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	27
	Đỗ thành nhân
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x







TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP A1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TRẺ MẮC BỆNH
	Thừa cân
	Béo phì
	Nhẹ cân
	Thấp còi
	Phân loại sức khỏe

	
	
	Mắt
	TMH
	răng
	Ngoài da
	Bệnh khác
	
	
	
	
	A
	B

	1
	Đỗ Mạnh Dũng         
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	Ng Thảo My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Nguyễn Tuấn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	Lê nguyễn Đức Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Đào Vính Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	6
	Đồng Kiều Nhật Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Giáp Ng. Lam Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	8
	Đặng Vũ Lâm

	
	Viêm mũi
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	9
	Ng. Hoàng Phương Nhung
	
	Viêm mũi họng
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	10
	Đỗ Mạnh Hùng

	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]x
	
	
	
	
	x

	11
	
Nguyễn Khánh Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Vũ Khánh Hà
	
	
	sún
	
	
	
	
	
	
	
	x

	13
	Nguyễn Bảo Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Vương Ngọc Anh
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	15
	Nguyễn Đức Tuấn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Trần Gia Huy
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	17
	Lưu Hoàng Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Trần Lê Tú Anh
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	19
	Vũ Nhật Tuấn
	
	
	Sâu đã hàn
	
	
	
	
	
	
	
	x

	20
	Phạm Sơn Tùng
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	21
	Vương Gia Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Trịnh Gia An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thùy An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	
	sâu
	
	
	
	
	
	
	
	x

	25
	Nguyễn Minh Khuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	26
	Trần Nguyễn  đức Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	










































































































































































































































































